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Các trường tiếu học ở thành phố Thù Đức, Thành phổ Hồ Chi 
Minh hiện nay, việc dạy học môn tự nhiên và xã hội nhằm phát 
triển năng lực khoa học cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh 
tiếu học chưa thực sự được giáo viên quan tâm. Do vậy, việc tổ 
chức các hoạt động dạy học phát triển năng lực khoa học cho 
học sinh chưa hiệu quả. Bài viết trình bày thực trạng về phát 
triển năng lực khoa học thông qua dạy học môn tự nhiên và xã 
hội cho học sinh lớp I tại một so trường tiểu học ở thành pho 
Thù Đức.
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ABSTRACT

In recent time, Primary schools in Thu Due and Ho Chi Minh 
city, the teaching of natural and social subjects aiming to 
develop students' scientific capacity, especially for Primary 
students, has not been seriously concerned by teaching staff. 
Therefore, the organizing of teaching schedules to develop 
students' scientific capacity has been little effective. The article 
shows the true situation of the development of scientific 
capacity through teaching natural and social subjects to 1st 
grade students at some primary schools in Thu Due.

1. ĐẶT VẤN ĐÈ
Năng lực khoa học được đưa vào Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 là điểm mới so 
với Chương trình giáo dục phổ thông 2006 [1]. 
Trước đây, năng lực khoa học chỉ được nhắc đến 
với các bậc học cao hơn như bậc trung học phổ 
thông, cao đẳng, đại học. Việc xác định năng lực 
khoa học là năng lực đặc thù cần phải phát triển 

cho học sinh thông qua dạy học môn tự nhiên và 
xã hội là sự tiếp cận mới mẻ và cần thiết cho sự 
định hướng quá trình phát triển năng lực cho học 
sinh ngay từ bước đầu khi tham gia vào giai đoạn 
giáo dục phổ thông. Môn tự nhiên và xã hội ở 
tiểu học là môn học được kỳ vọng sẽ góp phần 
hình thành và phát triển ở học sinh tình yêu con 
người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo 
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vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; 
ý thức tiết kiệm, giữ gin, bảo vệ tài sản; tinh thần 
trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực 
chung và năng lực khoa học [2, tr.4]. Năng lực 
khoa học được xác định là năng lực đặc thù của 
môn tự nhiên và xã hội, phát triển năng lực khoa 
học cho học sinh tiểu học được thực hiện chủ 
yếu thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội.

Học sinh lớp 1 có độ tuổi từ 6 đến 7 tuổi. 
Đây là giai đoạn học sinh bắt đầu tham gia vào 
hoạt động học tập mang tính xã hội hóa mạnh 
mẽ để tiếp nhận hệ thống tri thức khoa học của 
loài người [4], Phát triển năng lực khoa học 
thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội cho 
học sinh lóp 1 sẽ giúp các em biến hệ thống tri 
thức khoa học của loài người thành tri thức của 
bản thân theo con đường tích cực, chủ động và 
giúp các em vận dụng những tri thức đã tiếp thu 
được vào thực tiễn cuộc sống. Giúp các em có 
những hiểu biết chính xác, phong phú về thế giới 
tự nhiên, đồng thời giúp các em tự tin, thân thiện, 
phát triển, sáng tạo, hòa nhập trong xã hội hiện 
đại và giải quyết được nhiều vấn đề thực tế nảy 
sinh trong cuộc sống. Việc hình thành và phát 
triển năng lực khoa học cho học sinh tiểu học nói 
chung và học sinh lóp 1 nói riêng là rất quan 
trọng và thiết thực. Cũng đã có các công trình 
nghiên cứu nhằm phát triển năng lực khoa học 
nhưng mới chỉ tập trung ở các bậc học cao hơn 
hoặc các công trình nghiên cứu trên phạm vi vĩ 
mô. Chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên 
cứu thực tiễn về dạy học phát triển năng lực khoa 
học cho học sinh lớp 1 theo chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018.
2. THựC TRẠNG VÈ PHÁT TRIỂN NĂNG 
Lực KHOA HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC 
MÔN Tự NHIÊN VÀ XÃ HỘI CHO HỌC 
SINH LỚP 1 TẠI MỘT SÓ TRƯỜNG TIẺU 
HỌC THÀNH PHÓ THỦ ĐỨC

Đe phân tích, đánh giá thực trạng phát triển 
năng lực khoa học thông qua dạy học môn Tự 
nhiên và Xã hội cho học sinh lóp 1 tại một số 
trường tiểu học thành phố Thủ Đức, người 

nghiên cứu tiến hành khảo theo mẫu ngẫu nhiên 
tại 5 trường tiểu học với các đối tượng bao gồm 
1496 học sinh lớp 1; 34 giáo viên dạy lóp 1; 13 
cán bộ quản lý.

Cách thức tiến hành nghiên cứu: gửi phiếu 
trưng cầu ý kiến dành cho giáo viên phụ trách 
lớp 1 tại 5 trưòng để thu thập số liệu; tiến hành 
dự giờ 5 tiết tại 5 trường; trò chuyện với cán bộ 
quản lý, giáo viên tại 5 trường; quan sát học sinh 
trong giờ học môn tự nhiên và xã hội, Pong một 
số hoạt động tại trường; tổng họp các ý kiến, xử 
lý số liệu thu thập được qua phiếu; phân tích kết 
quả khảo sát.
2.1. Thực trạng xác định mục tiêu và xây dựng 
kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển 
năng lực khoa học môn Tự nhiên và Xã hội 
cho học sinh lớp 1

Đê đảm bảo cho mỗi bài học đóng góp vào 
việc hình thành năng lực khoa học (năng lực đặc 
thù của môn học) mô hình cấu trúc kể hoạch bài 
dạy môn tự nhiên và xã hội bao gồm các thành 
phần: mục tiêu; thiết bị/đồ dùng dạy học và các 
nguồn tư liệu dạy học; các hoạt động dạy học; 
đánh giá. Việc xác định mục tiêu bài học sẽ 
quyết định việc giáo viên sử dụng các thiết bị/đồ 
dùng dạy học và các nguồn tư liệu dạy học, lựa 
chọn tổ chức các hoạt động dạy học để đạt được 
mục tiêu bài học, đồng thời dựa vào mục tiêu bài 
học đe đánh giá mức độ hình thành các năng lực 
nói chung và năng lực khoa học nói riêng của 
học sinh. Khi xây dựng kế hoạch bài dạy theo 
định hướng phát triển năng lực khoa học môn tự 
nhiên và xã hội cho học sinh lóp 1, giáo viên cần 
chú ý xác định mục tiêu bài học, xác định thiết 
bị/ đồ dùng dạy học và các nguồn tư liệu dạy 
học, xác định các hoạt động dạy học, xác định 
hình thức đánh giá.

Ket quả khảo sát cho thấy, khi xác định mục 
tiêu dạy học và xây dựng kế hoạch bài dạy theo 
định hướng phát triển năng lực khoa học môn tự 
nhiên và xã hội cho học sinh lóp 1, hầu hết giáo 
viên đã quan tâm đến việc xác định mục tiêu bài 
học (tỉ lệ 100%), xác định các hoạt động dạy học 
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(100%), xác định thiết bị/ đồ dùng dạy học và 
các nguồn tư liệu dạy học (97,1 %), xác định hình 
thức đánh giá (94,1%). Chỉ một số ít giáo viên ít 

quan tâm đến xác định thiết bị/ đồ dùng dạy học 
và các nguồn tư liệu dạy học (2,9%) và xác định 
hình thức đánh giá (5,9%).

Đơn vị tính: %

Bảng 1. Thực trạng xây dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển năng lực khoa học 
thông qua dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 1

STT
Các thành phần của 
một kế hoạch bài dạy

Mức độ

Quan tâm ít quan tâm
Không 

quan tâm
1 Xác định mục tiêu bài học 100 0 0

2
Xác định thiết bị/ đồ dùng dạy học và các nguồn tư 
liệu dạy học

97,1 2,9 0

3 Xác định các hoạt động dạy học 100 0 0
4 Xác định hình thức đánh giá 94,1 5,9 0

100% kế hoạch bài dạy môn tự nhiên và xã 
hội của giáo viên lớp 1 đều xác định được yêu 
cầu cần đạt của bài học, trong đó có yêu cầu về 
phát triển các năng lực chung và năng lực đặc 
thù. Khi xác định yêu cầu cần đạt về phát triến 
năng lực đặc thù, 05/05 kế hoạch bài dạy đã ghi 
rõ năng lực thành phần của năng lực khoa học 
và biểu hiện cụ thể của các năng lực thành phần 
trong bài học.

Đa số giáo viên cho rằng để xác định mục 
tiêu bài học môn tự nhiên và xã hội lóp 1 cần căn 
cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định trong 
Chưong trình giáo dục phổ thông môn tự nhiên 
và xã hội, đồng thời căn cứ vào mục tiêu bài học 
đã được xác định trong sách giáo viên môn tự 
nhiên và xã hội lớp 1. Với định hướng dạy học 
phát triển năng lực cho học sinh, nếu chỉ xác 
định mục tiêu bài học môn tự nhiên và xã hội lớp 
1 dựa vào yêu cầu cần đạt được quy định trong 
Chương trình giáo dục phổ thông môn tự nhiên 
và xã hội mà không chú ý đến đối tượng học sinh 
với vốn sổng, khả năng vận dụng tri thức vào 
cuộc sống khác nhau thì dễ dẫn đến dạy học phát 
triển năng lực khoa học chì mang tính hình thức, 
thiếu chiều sâu, không hướng đến quá trình học 
sinh gắn kết tri thức, kỹ năng liên quan liên quan 
tới bài học với cuộc sống; tìm hiểu, khám phá 
thế giới tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng

Nguôn: tác giả khảo sát 
kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn, học cách 
ứng xử phù họp vói tự nhiên và xã hội.
2.2. Thực trạng thực hiện nội dung dạy học 
môn tự nhiên và xã hội nhằm phát triển năng 
lực khoa học cho học sinh lớp 1

Chương trình môn tự nhiên và xã hội lóp 1 
được Quy định trong Chưong trình giáo dục phổ 
thông 2018 bao gồm 6 chủ đề: gia đình, trường 
học, cộng đồng địa phương, thực vật và động 
vật, con người và sức khỏe, trái đất và bầu trời. 
Để thực hiện nội dung dạy học 6 chủ đề này theo 
định hướng phát triển năng lực học sinh, giáo 
viên không chỉ sử dụng các nội dung trong sách 
giáo khoa học sinh đang sử dụng mà cần phối 
họp vói nội dung trong báo chí, tài liệu tham 
khảo phù họp với bài học, các nội dung gắn với 
bối cảnh cuộc sống, điều kiện tự nhiên, xã hội 
tại nơi học sinh sinh sống và học tập, các nội 
dung vừa sức với học sinh, mang tính phân hóa 
và các nội dung của một số lĩnh vực, môn học 
khác liên quan đến chủ đề học tập.

Ket quả khảo sát ở bảng 2 cho thấy rằng, 
giáo viên sử dụng tốt các nội dung dạy học môn 
tự nhiên và xã hội nhằm phát triển năng lực khoa 
học cho học sinh lớp 1: 83,3% giáo viên thường 
xuyên sử dụng các nội dung trong sách giáo 
khoa học sinh đang sử dụng; 70,6% giáo viên 
thường xuyên sử dụng các nội dung trong báo 
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chí, tài liệu tham khảo phù hợp vói bài học; 
82,4% giáo viên thường xuyên sử dụng các nội 
dung gắn với bổi cảnh cuộc sống, điều kiện tự 
nhiên, xã hội tại nơi học sinh sinh sống và học 
tập; 82,4% giáo viên thường xuyên sử dụng các

Đơn vị tính: %

Bảng 2. Mức độ thực hiện nội dung dạy học môn tự nhiên và xã hội 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh lóp 1

STT Nội dung dạy học
Mức độ sử dụng

Thường 
xuyên

Thỉnh 
thoảng

Không sử 
dụng

1 Các nội dung trong sách giáo khoa học sinh đang sử dụng 88,3 8,8 2,9

2 Các nội dung trong báo chí, tài liệu tham khảo phù hợp 
với bài học 70,6 29,4 0

3 Các nội dung găn với bôi cảnh cuộc sông, điêu kiện tự 
nhiên, xã hội tại nơi học sinh sinh sống và học tập

82,4 17,6 0

4 Các nội dung vừa sức với học sinh, mang tính phân hóa 82,4 17,6 0

5
Các nội dung của một số lĩnh vực, môn học khác liên 
quan đến chủ đề học tập 82,4 17,6 0

Khi được hỏi về mức độ sử dụng nội dung 
dạy học môn tự nhiên và xã hội nhằm phát triển 
năng lực khoa học cho học sinh lóp 1, Cô N.T.H. 
- giáo viên trường tiểu học NVN chia sẻ “Do 
được tham gia các khóa tập huấn về Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018, cô được biết đây 
là chương trình dạy học theo định hướng phát 
triển năng lực. Sách giáo khoa cũng là một tài 
liệu phục vụ giảng dạy nhằm giúp học sinh đạt 
được yêu cầu cần đạt. Vì vậy, trong quá trình dạy 
học, cô không chỉ sử dụng sách giáo khoa tự 
nhiên và xã hội mà còn chủ động tìm kiếm thông 
tin liên quan đến kiến thức, kỹ năng của bài học 
trên báo chí, tài liệu tham khảo, các kiến thức 
môn học liên quan đảm bảo các nội dung gắn với 
thực tiễn, vừa sức với học sinh lớp 1”.

Qua dự giờ, thăm lóp, người nghiên cứu 
nhận thấy, nhiều giáo viên đã linh hoạt sử dụng 
nội dung dạy học môn tự nhiên và xã hội nhằm 
phát triển năng lực khoa học cho học sinh lóp 1. 
Giáo viên không chỉ sử dụng các nội dung được 
thiết kế trong sách giáo khoa mà còn sử dụng 
những hình ảnh gắn liền với cuộc sống hàng 

nội dung vừa sức vói học sinh, mang tính phân 
hóa; 82,4% giáo viên thường xuyên sử dụng các 
nội dung của một số lĩnh vực, môn học khác liên 
quan đến chủ đề học tập.

Nguồn: tác giả khảo sát 
ngày của các em để đưa vào giảng dạy. Giáo 
viên đã sử dụng tốt các nội dung dạy học môn tự 
nhiên và xã hội nhằm phát triển năng lực khoa 
học cho học sinh lớp 1. Đây là một điều rất đáng 
mừng khi thực hiện Chưong trình giáo dục phổ 
thông 2018. Giáo viên không ngại đổi mới, tìm 
tòi những nội dung dạy học phù họp với đối 
tượng học sinh, yêu cầu cần đạt của bài học.
2.3. Thực trạng mức độ sử dụng các phưtmg 
pháp dạy học môn Tự nhiên và Xã hội nhằm 
phát ưiển năng lực khoa học cho học sinh lớp 1

Theo kết quả khảo sát thực trạng mức độ sử 
dụng các phương pháp dạy học môn tự nhiên và 
xã hội nhằm phát triển năng lực khoa học cho 
học sinh lóp 1 được thể hiện ở bảng 3, người 
nghiên cứu nhận thấy rằng, các phương pháp dạy 
học được giáo viên thường xuyên sử dụng với tỉ 
lệ cao bao gồm: phương pháp quan sát (100% 
giáo viên thường xuyên sử dụng), phưong pháp 
trò chơi học tập (91,7% giáo viên thường xuyên 
sử dụng), phương pháp đóng vai (70,6% giáo 
viên thường xuyên sử dụng). Những phưong 
pháp thỉnh thoảng được giáo viên sử dụng: dạy 
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học giải quyết vấn đề (76,5% giáo viên thỉnh 
thoảng sử dụng), bàn tay nặn bột (47,1% giáo 
viên thỉnh thoảng sử dụng), điều tra (47,1 % giáo 
viên thỉnh thoảng sử dụng). Đặc biệt, có 14,7%

Đơn vị tính: %

Bảng 3. Mức độ sử dụng các phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh lớp 1

STT Phương pháp dạy học
Múc độ sử dụng

Thường 
xuyên

Thỉnh 
thoảng

Không sử 
dụng

1 Quan sát 100 0 0
2 Dạy học giải quyết vấn đề 8,8 76,5 14,7
3 Bàn tay nặn bột 44,1 47,1 8,8
4 Điều fra 44,1 50 5,9
5 Trò chơi học tập 97,1 2,9 0
6 Đóng vai 70,6 26,5 2,9

Đe tìm hiểu sâu hon về mức độ sử dụng các 
phưong pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh 
lóp 1, người nghiên cứu đã tiến hành trò chuyện 
với giáo viên lớp 1 của 5 trưòng tiểu học thành 
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi 
được hỏi về những khó khăn khi sử dụng các 
phưong pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh 
lóp 1, Cô N.T.H.N - giáo viên trưòng Tiểu học 
NVL chia sẻ “Việc đổi mới phương pháp dạy 
học đã được thực hiện trong nhiều năm trở lại 
đây nên giáo viên hầu như đã biết cách tiến hành 
các phương pháp dạy học tích cực. Do sĩ số lóp 
đông, giáo viên muốn tập trung để rèn Toán và 
tiếng Việt cho học sinh, không có nhiều thời gian 
để tổ chức các phưong pháp dạy học môn tự 
nhiên và xã hội lóp 1 nhằm phát triển năng lực 
khoa học cho học sinh”. Cô Đ.T.K.H - giáo viên 
trưòng Tiểu học NVN cho biết thêm “Việc 
hưóng dẫn học sinh lóp 1 thực hiện theo các yêu 
cầu của giáo viên mất rất nhiều thời gian và lặp 
lại nhiều lần thì các em mới nhớ và thực hiện 
được thành thạo. Để sử dụng được các phương 
pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 1 nhằm 
phát triển năng lực khoa học cho học sinh đòi 

giáo viên không sử dụng phuơng pháp dạy học 
giải quyết vấn đề, 8,8% giáo viên không sử dụng 
phương pháp bàn tay nặn bột và 2,9% giáo viên 
không sử dụng phuong pháp đóng vai.

Nguồn: tác giả khảo sát 
hỏi giáo viên phải bỏ nhiều thời gian, công sức. 
Môn tự nhiên và xã hội không phải là một môn 
học chính nên giáo viên dành thòi gian và công 
sức đó để tập trung cho môn Toán và tiếng Việt”.

Những chia sẻ của giáo viên có thể thấy 
rằng (bảng 3): giáo viên đã biết quy trình thực 
hiện các phưong pháp dạy học môn tự nhiên và 
xã hội nhằm phát triển năng lực khoa học cho 
học sinh lóp 1. Hiện nay giáo viên chỉ lựa chọn 
các phương pháp dạy học dễ tổ chức, không mất 
nhiều công sức và thời gian chuẩn bị, không phải 
hướng dẫn học sinh quá nhiều trong quá trình tổ 
chức. Nguyên nhân của vấn đề này là giáo viên 
không có nhiều thòi gian, giáo viên muốn tập 
trung vào dạy học môn Toán và môn tiếng Việt, 
xem nhẹ thời gian dành cho dạy học môn tự 
nhiên và xã hội nhằm phát triển năng lực khoa 
học cho học sinh lóp 1.
2.4. Thực trạng mức độ sử dụng các hình thức tổ 
chức dạy học môn Tự nhiên và Xã hội nhằm phát 
triển năng lực khoa học cho học sinh lớp 1

Ket quả khảo sát tại bảng 4 cho thấy rằng, 
giáo viên đã sử dụng nhiều các hình thức tổ chức 
dạy học môn tự nhiên và xã hội nhàm phát triển 
năng lực khoa học cho học sinh lóp 1, trong đó 
giáo viên thường xuyên sử dụng các hình thức tổ 
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chức dạy học với tỉ lệ cao: 91,2% giáo viên 
thường xuyên sử dụng dạy học toàn lóp, 76,5% 
giáo viên thường xuyên sử dụng dạy học theo 

nhóm nhỏ, 73,5% giáo viên thưÒTig xuyên sử 
dụng dạy học cá nhân. Không có giáo viên 
không sử dụng 03 hình thức dạy học trên.

Đơn vị tính: %

Bảng 4. Mức độ sử dụng các hình thức tổ chức dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh lớp 1

STT Hình thức tổ chức dạy học
Mức độ sử dụng

Thường 
xuyên

Thỉnh 
thoảng

Không sử 
dụng

1 Dạy học toàn lớp 91,2 8,8 0
2 Dạy học theo nhóm nhò 76,5 23,5 0
3 Dạy học cá nhân 73,5 26,5 0
4 Dạy học ngoại khóa 5,9 41,2 53,9
5 Dạy học tại hiện trường 26,5 47,1 36,4

Đối với hình thức dạy học ngoại khóa và 
dạy học tại hiện trường, tỉ lệ giáo viên thường 
xuyên sử dụng đạt tỉ lệ thấp: 5,9% giáo viên 
thường xuyên sử dụng hình thức dạy học ngoại 
khóa, 26,5% giáo viên thường xuyên sử dụng 
hình thức dạy học tại hiện trường. Điều đáng lưu 
tâm là có 53,9% giáo viên không sử dụng hình 
thức dạy học ngoại khóa và 36,4% giáo viên 
không sử dụng hình thức dạy học tại hiện 
trường. Lý giải về vấn đề này, cô Đ.T.M.H - giáo 
viên trường Tiểu học TVV chia sẻ “Bản thân ít 
sử dụng hình thức tổ chức dạy học ngoại khóa vì 
không có kinh phí để tổ chức cho học sinh của 
lóp học tập ngoại khóa. Cán bộ quản lý nhà 
trường thường xây dựng kế hoạch học tập ngoại 
khóa chung cho cả trường. Điều này dẫn đến các 
buổi học tập ngoại khóa của học sinh lớp 1 chỉ 
là các buổi vui chơi, chưa phục vụ cho việc dạy 
học các nội dung môn tự nhiên và xã hội lóp 1”; 
Cô L.N.B.Đ - giáo viên trường Tiểu học ĐVB 
cho biết thêm “Bản thân không sử dụng hình 
thức tổ chức dạy học tại hiện trường vì việc tổ 
chức cho học sinh lóp 1 di chuyển lóp học ra 
hiện trường mất nhiều thòi gian mà thời lượng 1 
tiết Tự nhiên và Xã hội chỉ từ 35 - 40 phút nên 
không đủ cho giáo viên hướng dẫn học sinh di 
chuyển và tổ chức dạy học tại hiện trường”.

Nguôn: tác giả khảo sát
Trao đổi với cán bộ quản lý 5 trường tiểu 

học thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh, người nghiên cứu nhận thấy kế hoạch học 
tập ngoại khóa do hiệu trưỏng nhà trường xây 
dụng. Năm học 2020 -2021, các trường chỉ tổ 
chức được 1 lần học tập ngoại khóa. Cô T.M.L - 
cán bộ quản lý trường Tiểu học NVL cho biết: 
“Trong năm học 2020-2021, trường đã tổ chức 
cho học sinh học tập ngoại khóa được 1 lần. Đây 
là chưong trình học tập ngoại khóa với mục tiêu 
học tập trải nghiệm - làm quen với nghề nghiệp 
nên trong kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa 
không thể hiện mục tiêu phát triển năng lực khoa 
học cho học sinh lớp 1”. Cô H.N.M.L - cán bộ 
trường Tiểu học NVN cho biết “Năm học 2020- 
2021, tình hình dịch bênh Covid-19, trường tổ 
chức cho học sinh học tập ngoại khóa 1 lần. 
Trong kế hoạch học tập ngoại khóa không thể 
hiện mục tiêu phát triển năng lực khoa học cho 
học sinh lớp 1, đây là kế hoạch học tập ngoại 
khóa cho học sinh toàn trường”.

Phần lớn giáo viên lựa chọn sử dụng 3 hình 
thức tổ chức dạy học môn tự nhiên và xã hội 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh 
lớp 1: dạy học toàn lớp, dạy học theo nhóm nhỏ 
và dạy học cá nhân vì cho rằng là các hình thức 
dạy học này dễ tổ chức, phù họp với học sinh lóp 
1. Giáo viên chưa chú trọng việc tổ chức dạy học 
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ngoại khóa và dạy học tại hiện trường mặc dù 
đây là các hình thức tổ chức dạy học hiệu quả 
nhằm giúp học sinh trải nghiệm qua quan sát, 
trực tiếp tiếp xúc, thực hiện các hành động thích 
họp... với những sự vật, hiện tượng có trong 
thực tiễn xung quanh mình mà không phải qua 
sách vở. Phát triển được nhiều năng lực khác 
nhau, trong đó có năng lực khoa học. Khi tham 
gia hoạt động ngoại khóa, các em được tiếp xúc

Đcm vị tính: %

Bảng 5. Mức độ sử dụng các hình thức đánh giá kết quả phát triển năng lực khoa học 
của học sinh ưong môn tự nhiên và xã hội lớp 1

STT Các hình thúc đánh giá
Mức độ sử dụng

Thường 
xuyên

Thỉnh 
thoảng

Không sử 
dụng

1 Tổ chức cho học sinh tự đánh giá kết quả đạt được 88,3 8,8 2,9
2 Tổ chức cho học sinh đánh giá kết quả của bạn 82,4 17,6 0

3
giáo viên đánh giá học sinh thông qua quá trình tổ chức 
dạy học

94,1 5,9 0

4 Tổ chức cho cha mẹ học sinh tham gia đánh giá 32,4 61,8 5,9

Sổ liệu bảng 5 cho thấy giáo viên đã thực 
hiện rất tốt việc đánh giá kết quả phát triển năng 
lực khoa học của học sinh trong môn tự nhiên và 
xã hội lóp 1 bằng các kết họp nhiều hình thức 
đánh giá khác nhau. Điều này cho thấy giáo viên 
đã thực hiện đánh giá học sinh theo quy định của 
Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 
9 năm 2020 của Bộ trưòng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về đánh giá học sinh tiểu học nhằm phát huy 
được năng lực của từng cá nhân học sinh [3], Nội 
dung được thực hiện tốt nhất là “giáo viên đánh 
giá học sinh thông qua quá trình tổ chức dạy 
học” với tỉ lệ giáo viên sử dụng thưòng xuyên là 
94,1%. Thấp nhất là nội dung “Tổ chức cho cha 
mẹ học sinh tham gia đánh giá” với tỉ lệ giáo 
viên sử dụng thường xuyên là 32,4% và giáo 
viên không sử dụng là 5,9%.

Qua quan sát thông qua dự giờ, thăm lóp, 
người nghiên cứu nhận thấy giáo viên đã thường 
xuyên phối họp 3 hình thức đánh giá: tổ chức 
cho học sinh tự đánh giá kết quả đạt được, tổ 
chức cho học sinh đánh giá kết quả của bạn, giáo 

vói thực tiễn cuộc sống xã hội phong phú, tham 
gia các hoạt động đa dạng, học sinh vận dụng 
những tri thức, kỹ năng được hình thành qua 
hình thức nội khóa để giải quyết các vấn đề thực 
tiễn, nhờ đó phát triển năng lực theo mục tiêu bài 
học đề ra.
2.5. Thực trạng đánh giá mức độ phát triển 
năng lực khoa học thông qua dạy học môn Tự 
nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 1

Nguồn: tác giả khảo sát 
viên đánh giá học sinh thông qua quá trình tổ 
chức dạy học. Trong giói hạn phạm vi quan sát 
tại lóp học, người nghiên cứu không đánh giá 
được mức độ giáo viên sử dụng hình thức tổ 
chức cho cha mẹ học sinh tham gia đánh giá.

Khi được hỏi về giai đoạn giáo viên đánh 
giá mức độ phát triển năng lực khoa học của học 
sinh lóp 1 thông qua môn tự nhiên và xã hội, một 
Số giáo viên cho biết: họ đã thực hiện việc đánh 
giá này vào giai đoạn giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 
1, giữa học kỳ 2, cuối học kỳ 2 để báo cáo số liệu 
thống kê cho cán bộ quản lý nhà trường. Với câu 
trả lòi như trên, dễ dàng nhận thấy giáo viên 
chưa thực sự chú trọng đánh giá mức độ phát 
triển năng lực khoa học của học sinh lóp 1 thông 
qua môn tự nhiên và xã hội. Giáo viên chỉ kết 
hợp tốt các hình thức đánh giá trong các tiết dự 
giờ, chuyên đề mà chưa chú trọng sử dụng kết 
quả đánh giá đó vào việc đảnh giá thường xuyên. 
Việc đánh giá mức độ phát triển năng lực khoa 
học của học sinh lớp 1 thông qua môn tự nhiên 
và xã hội không phải chỉ tuân theo kế hoạch của 
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nhà trường mà còn phải thực hiện thường xuyên 
diễn ra trong suốt quá trình học tập của học sinh 
nhằm cung cấp thông tin chính xác, khách quan 
và kịp thời về các mức độ đạt được yêu cầu cần 
đạt trong chương trình môn học và sự tiến bộ của 

học sinh, đê từ đó giáo viên có thể điều chỉnh 
hoạt động dạy học của mình, đồng thời hướng 
dẫn, khuyến khích, tạo động cơ và hứng thú học 
tập cho học sinh.

Đơn vị tính: %

Bảng 6. Mức độ sử dụng các công cụ đánh giá kết quả phát ưiển năng lực khoa học của học sinh 
trong môn tự nhiên và xã hội lớp 1

STT Các công cụ đánh giá
Mức độ sử dụng

Thường 
xuyên

Thỉnh 
thoảng

Không sử 
dụng

1 Bảng kiểm (với thang đáng giá) 61,8 35,3 2,9
2 Báo cáo và các sản phẩm thực hành 64,7 35,3 0
3 Các biểu đồ, sơ đồ,... 47,1 41,2 11,8
4 Trình bày miệng, viết 97,1 2,9 0
5 Quan sát với phiếu quan sát 79,4 20,6 0
6 Hồ sơ học tập (vở bài tập, sổ tay khoa học) 91,2 5,9 2,9

Giáo viên đã thực hiện rất tốt việc sử dụng 
các công cụ đánh giá kết quả phát triển năng lực 
khoa học của học sinh trong môn tự nhiên và xã 
hội lóp 1 (Bảng 6). Giáo viên đã sử dụng kết họp 
nhiều công cụ đánh giá nhằm thu thập minh 
chứng về mức độ hình thành và phát triển phẩm 
chất và năng lực trong đó có các năng lực chung 
và năng lực khoa học. Công cụ đánh giá chiếm 
tỉ lệ rất cao về mức độ thường xuyên sử dụng là: 
trình bày miệng, viết (97,1%) và hồ sơ học tập 
(vở bài tập, sổ tay khoa học) (91,2%). Công cụ 
đánh giá ít được giáo viên sử dụng nhất là các 
biểu đồ, sơ đồ,... với tỉ lệ 47,1% giáo viên 
thường xuyên sử dụng và 11,8% giáo viên không 
sử dụng. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc 
điểm lứa tuổi của học sinh lớp 1: Các em có khả 
năng viết và ngôn ngữ phát triển nhưng hoạt 
động phân tích, tổng họp còn sơ đẳng nên việc 
sử dụng các sơ đồ, biểu đồ trong dạy học môn tự 
nhiên và xã hội lóp 1 sẽ gây khó khăn cho việc 
tiếp thu kiến thức của học sinh.

Việc đánh giá mức độ phát triển năng lực 
khoa học thông qua dạy học môn tự nhiên và xã 
hội cho học sinh lớp 1 đã được giáo viên tại 5 
trường tiểu học thành phố Thủ Đức thực hiện tốt.

Nguôn: tác giả khảo sát 
Giáo viên đã kết họp giữa đánh giá của giáo viên 
với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học 
sinh. Đe đánh giá chính xác mức độ đạt được về 
sự phát triển năng lực khoa học, giáo viên đã sử 
dụng linh hoạt các công cụ đánh giá khác nhau 
như phiếu quan sát, bài thực hành, sản phẩm,... 
Giáo viên cần chú ý đánh giá thường xuyên có 
sự phối hợp đánh giá của cha mẹ học sinh nhàm 
thu thập thông tin chính xác, khách quan, đầy đủ 
và toàn diện về các mức độ đạt được yêu cầu cần 
đạt trong chương trình môn học và sự tiến bộ của 
học sinh.
2.6. Thực trạng chỉ đạo của cán bộ quản lý về 
phát triến năng lực khoa học thông qua dạy 
học môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh lớp 
1 tại 5 trường tiểu học thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Đối vói kế hoạch phát triển giáo dục năm 
học 2020-2021, 100% các trường đều xác định 
nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 là tiếp 
tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 
hiện hành theo định hướng phát triển năng lực 
và phẩm chất học sinh, tổ chức thực hiện đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình 
giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo 
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Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 
bảo đảm chất lượng, hiệu quà với trọng tâm là 
lóp 1; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển 
khai chưorg trình lóp 2 theo Chương trình giáo 
dục phổ thông 2018. Ke hoạch phát triển giáo 
dục năm học 2020-2021 của trường Tiểu học 
NVL, Tiểu học NVN, Tiểu học ĐVB có đề ra 
các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học 
“theo định hưóng phát triển năng lực, phẩm chất 
học sinh, theo hướng hiện đại, phát huy tính chủ 
động, tích cực và sáng tạo của học sinh”; đa dạng 
hóa các hình thức tổ chức dạy học, “chú trọng 
dạy học phân hoá, dạy học cá thể, dạy học ngoài 
trời, ngoại khóa, dạy học bằng phương pháp trải 
nghiệm”. Cán bộ quản lý các trường đã quan tâm 
đến đổi mới phưong pháp dạy học, hình thức tổ 
chức dạy học nhằm phát triển năng lực cho học 
sinh. Ke hoạch không đề ra các biện pháp cụ thể 
để phát triển phẩm chất, các năng lực chung và 
năng lực đặc thù, trong đó có năng lực khoa học 
cho học sinh lóp 1.

Khi được hỏi thêm về các văn bản chỉ đạo 
của trường có liên quan đến phát triển năng lực 
khoa học cho học sinh lóp 1 thông qua dạy học 
môn tự nhiên và xã hội, đa số cán bộ quản lý cho 
biết “nhà trường chỉ xây dựng kế hoạch phát 
triển giáo dục nhà trường, trong đó có yêu cầu 
về dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực 
chung và các năng lực đặc thù cho học sinh lớp 
1 theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018, nhà trường không xây dụng kế 
hoạch riêng để chỉ đạo phát triển năng lực khoa 
học cho học sinh lóp 1 thông qua dạy học môn 
tự nhiên và xã hội”.

Đa số các trường tiểu học đã thực hiện tốt 
việc triển khai dạy học môn tự nhiên và xã hội 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh 
lóp 1 đến giáo viên trong trưòng theo nhiều hình 
thức khác nhau như tập huấn lại, tổ chức nghiên 
cứu trong các buổi họp tổ chuyên môn nhằm 
giúp giáo viên nắm vững về dạy học phát triển 
năng lực khoa học thông qua dạy học môn tự 
nhiên và xã hội cho học sinh lóp 1. Xem xét sổ 

họp tổ chuyên môn khối 1 của 5 trường tiếu học 
thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 
người nghiên cứu nhận thấy những nội dung chỉ 
đạo này được ghi chép trong biên bản đầy đủ.

Như cô N.T.Q. - giáo viên Trường Tiểu học 
BQ chia sẻ “bản thân cô tham gia tập huấn môn 
tự nhiên và xã hội, tuy nhiên cả trường chỉ có 1 
giáo viên tham gia tập huấn nên việc tổ chức tập 
huấn lại tại trường gặp rất nhiều khó khăn. Bản 
thân cũng không có khả năng truyền đạt nên hiệu 
quả các buổi tập huấn lại không cao”. Cán bộ 
quản lý các trường tiểu học đã quan tâm tới công 
tác chỉ đạo dạy học phát triển năng lực và phẩm 
chất. Công tác chỉ đạo cần cụ thể các biện pháp 
nhằm phát triển năng lực đặc thù, trong đó có 
năng lực khoa học, công tác tập huấn cho giáo 
viên về phát triển năng lực khoa học thông qua 
dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh lóp 
1 cần có chiều sâu và hiệu quả hon.
3. KẾT LUẬN

Đa số giáo viên đã thực hiện tốt việc đánh 
giá mức độ phát triển năng lực khoa học thông 
qua dạy học môn tự nhiên và xã hội cho học sinh 
lóp. Giáo viên đã kết họp giữa các hình thức 
đánh giá và các công cụ đánh giá để đánh giá 
chính xác mức độ hình thành và phát triển năng 
lực khoa học của học sinh lóp 1. Giáo viên chưa 
chú ý đánh giá thường xuyên có sự phối họp 
đánh giá của cha mẹ học sinh nhằm thu thập 
thông tin chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn 
diện về các mức độ đạt được yêu cầu cần đạt 
trong chương trình môn học và sự tiến bộ của 
học sinh. Cán bộ quản lý các trường tiểu học đã 
quan tâm tới công tác chỉ đạo dạy học phát triển 
năng lực và phẩm chất nhưng chưa có biện pháp 
cụ thể nhằm phát triển năng lực đặc thù, trong 
đó có năng lực khoa học; công tác tập huấn cho 
giáo viên về phát triển năng lực khoa học cho 
học sinh lớp 1 thông qua dạy học môn tự nhiên 
và xã hội cho học sinh lớp 1 đã được thực hiện 
nhưng chưa có chiều sâu và hiệu quả. Có rất 
nhiều khó khăn mà giáo viên gặp phải trong quá 
trình dạy học môn tự nhiên và xã hội nhằm phát 
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triển năng lực khoa học cho học sinh lóp 1. 
Trong đó khó khăn lớn nhất được nhiều giáo 
viên lựa chọn đó là: lóp quá đông học sinh, thiếu 
thời gian chuẩn bị cho bài giảng, học sinh thụ 
động, kinh nghiệm sống của học sinh lóp 1 còn 
hạn chế, nguồn kinh phí còn hạn hẹp; thời gian 
dạy một bài học không đủ để giáo viên tổ chức 
các hoạt động dạy học phát triển năng lực khoa

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

học cho học sinh. Ngoài ra còn có các khó khăn 
khác như: sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ, giáo 
viên chưa được tập huấn về dạy học phát triển 
năng lực khoa học cho học sinh, chưa có sự phổi 
họp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, tình 
hình dịch bệnh Covid phức tạp nên khó tổ chức 
các hoạt động, đặc biệt là hoạt động trải nghiệm 
thực tế với cuộc sống xung quanh.
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